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1 
Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

 Tổng quan TTCK: HOSE HNX 

Thay đổi (%) 2.25% -0.19% 

Giá trị đóng cửa 421.37 69.48 

KLGD (cổ phiếu) 22,752,640 28,641,400 

GTGD (tỷ đồng) 388.74 299.21 

Số cổ phiếu tăng giá 89 74 

Số cổ phiếu đứng giá 70 43 

Số cổ phiếu giảm giá 130 196 

Giao dịch của ĐTNN (ngàn đồng) 
 

GD mua của ĐTNN 85,668,492 7,477,440 

GD bán của ĐTNN 55,426,482 2,057,600 

GTGD ròng của ĐTNN 30,242,010 5,419,840 

 
 

ĐỊNH LƯỢNG XU HƯỚNG  

CHỈ SỐ BÌNH QUÂN THỊ TRƯỜNG 

 

Giá trị định lượng VNINDEX  HNXINDEX  

Giá trị xu hướng (0.638) (0.644) 

Giá trị xu hướng 
(kỳ trước) 

(0.754) (0.674) 

+/- thay đổi giá trị 
xu hướng 

0.12 0.03 

% KLGD/KLGD 
bình quân 2 tuần 

87% 88% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

 
 

Thị trường có phiên thứ 2 liên tiếp diễn biến trái chiều giữa hai sàn. Trong 

khi VN-Index tăng mạnh 9.27 điểm (2.25%) vượt qua ngưỡng kháng cự 420 

điểm đóng cửa tại 421.37 điểm thì HNX-Index lại có mức giảm 0.13 điểm 

(0.19%) đóng cửa tại 69.48 điểm. Số cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo số cổ 

phiếu tăng giá khi có tới 326 mã giảm giá so với 163 mã tăng giá. Nhóm 

bluechips vẫn là động lực chính kéo VN-Index tăng mạnh khi cả BVH, DPM, 

HPG, MSN, VIC và VNM đều có mức tăng trần. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu 

có vốn hóa vừa và nhỏ vẫn tiếp tục xu hướng đi ngang và giảm điểm. Thanh 

khoản chung của toàn thị trường vẫn ở mức thấp khi tổng giá trị giao dịch 

trên cả 2 sàn chỉ đạt 688 tỷ đồng tương đương với 51.4 triệu đơn vị. Như vậy 

sau phiên giao dịch ngày 26/05 (tổng giá trị giao dịch đạt 1372 tỷ) thì thanh 

khoản đã liên tục giảm dần trong các phiên vừa qua. Đây là một tín hiệu 

không tốt cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường. 

NĐT nước ngoài sau một tuần bán ròng khá mạnh đã quay lại mua ròng trên 

cả hai sàn trong cả hai phiên đầu tuần. Tổng giá trị mua ròng trên cả hai sản 

đạt 35.6 tỷ đồng trong đó giá trị mua ròng trên HOSE là 30.2 tỷ đồng còn 

trên HNX là 5.4 tỷ đồng. Các mã được NĐTNN mua vào mạnh nhất là: VCB, 

DPM, SJS, HPG, BVH, CTG, HAG, … Các mã bị bán ròng nhiều nhất là: 

SSI, VIC, MSN, KBC, STB, VPL, … 

Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ có 

diễn biến trái chiều nhau trong hai phiên vừa qua. Nhóm cổ phiếu bluechips 

đã giảm rất mạnh sau thông tin về khả năng điều chỉnh lại cách tính VN-

Index tuy nhiên thông tin mới về cách tính chỉ số Index 30 dựa trên 30 cổ 

phiếu bluechips hàng đầu trên thị trường đã quay lại đẩy nhóm cổ phiếu này 

tăng mạnh trong mấy phiên vừa qua. Ngoài ra, do cổ phiếu bluechips đa số 

do NĐT có tổ chức nắm giữ nên không ngoại trừ khả năng có sự đỡ giá để 

giữ NAV trong báo cáo tài chính giữa năm. Trong khi đó, trước áp lực bán 

giải chấp nhóm cổ phiểu có vốn hóa vừa và nhỏ (đầu cơ) lại tiếp tục đi 

ngang và giảm điểm. Điều này còn cho thấy NĐT cá nhân vẫn tỏ ra thờ ơ và 

tiếp tục đứng ngoài thị trường. 

Về phân tích kỹ thuật, VN-Index cho thấy xu thế tăng điểm tuy nhiên thiếu 

bền vững do thiếu sự hỗ trợ của khối lượng (khối lượng giảm dần). Nhiều 

khả năng nhóm bluechips vẫn tiếp tục tăng điểm và kéo VN-Index trong 

những phiên tới. Trong khi đó, HNX-Index vẫn chưa xác định được xu 

hướng. Hầu hết các mã cổ phiếu đều đã giảm về mức rất thấp nên chúng tôi 

cho rằng HNX-Index sẽ đi ngang trong ngắn hạn để chờ các thông tin hỗ trợ 

từ kinh tế vĩ mô và đặc biệt là dòng tiền. 

 

---------------------------------------------------- 

Công ty CP Chứng khoán Hà Thành 

Địa chỉ: 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, HN 

ĐT: 84-4-39429472. Fax: 84-4-39264644 

Website: www.hasc.com.vn 
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Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

 
CHIẾN LƯỢC ĐT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: 

 
Những mã Chứng khoán đang tăng 

trưởng tốt 
 

 

 
 

Những mã chứng khoán có tiềm năng 
tăng trưởng tốt 

 

 
 
 

Những mã chứng khoán chuẩn bị có xu 
hướng giảm 

 

 
 
 
Những mã chứng khoán đang giảm sâu 

 

HOSE (Biểu đồ ngày) 

 
 
Biểu đồ thị phần giao dịch ngành trên HOSE (31/05/2011) 
 

 
 

Ngành Biến động cơ cấu Biến động quy mô 

Tài chính - Ngân hàng 4.80% 102.02% 

Hàng hoá CN & DV -9.77% 50.60% 

Thực phẩm & đồ uống 3.09% 117.07% 

Bất động sản 2.71% 96.81% 

Xây dựng & VLXD 0.00% 82.43% 

Vật liệu cơ bản 0.31% 87.47% 

Vận tải 0.15% 87.77% 

Hoá chất -0.13% 79.88% 

CNTT & Truyền thông -0.45% 71.35% 

Năng lượng -0.12% 68.86% 

Dược phẩm -0.35% 65.41% 

Dầu khí & gas 0.43% 98.85% 

Du lịch & giải trí -0.92% 38.62% 

Hàng hoá tiêu dùng 0.26% 97.72% 

Vn-Index   82.45% 

Mã CK
Giá 

(1000đ) 

 Giá trị xu 

hướng 

 Xu hướng 

(kỳ trước) 

  +/- thay 

đổi xu 

hướng 

KLGD (cp)

CVN 28 0.85      0.86        (0.01)        40,500           

VMD 23.7 0.45      0.03        0.43          88,000           

DRC 18.1 0.36      (0.67)      1.03          69,410           

HT2 14.5 0.27      0.27        -           84,840           

HBB 8 0.23      0.01        0.22          561,100         

Mã CK
Giá 

(1000đ) 

 Giá trị xu 

hướng 

 Xu hướng 

(kỳ trước) 

  +/- thay 

đổi xu 

hướng 

KLGD (cp)

OCH 16.1 0.12      0.11        0.01          238,900         

QCG 17.9 0.12      0.72        (0.60)        351,010         

KDC 36.9 0.12      (0.11)      0.23          84,020           

BVH 78.5 0.10      (0.03)      0.13          77,340           

Mã CK
Giá 

(1000đ) 

 Giá trị xu 

hướng 

 Xu hướng 

(kỳ trước) 

  +/- thay 

đổi xu 

hướng 

KLGD (cp)

HDO 18.3 0.08      (0.23)      0.31          182,000         

KTB 23.7 0.00      0.67        (0.67)        58,750           

PGS 14.2 0.00      0.10        (0.10)        641,800         

DBC 12.8 (0.02)     (0.48)      0.46          470,400         

CSM 13.1 (0.03)     (0.57)      0.54          69,280           

VFC 10 (0.05)     (0.43)      0.39          68,620           

SJS 30.2 (0.06)     (0.51)      0.45          485,610         

EIB 14.8 (0.06)     (0.14)      0.08          1,177,930      

LBM 6.8 (0.07)     (0.16)      0.09          63,750           

SAM 10.9 (0.07)     (0.67)      0.61          714,390         

Mã CK
Giá 

(1000đ) 

 Giá trị xu 

hướng 

 Xu hướng 

(kỳ trước) 

  +/- thay 

đổi xu 

hướng 

KLGD (cp)

SHN 11.1 (0.91)     (0.91)      -           791,600         

NTB 7.7 (0.91)     (0.91)      -           144,050         

HPC 3.8 (0.91)     (0.91)      -           110,800         

VE9 11.6 (0.91)     (0.80)      (0.10)        107,300         

PVV 10.1 (0.91)     (0.91)      -           104,100         

VIG 3.9 (0.91)     (0.91)      -           84,100           

HJS 5.6 (0.91)     (0.89)      (0.02)        42,700           

HQC 26 (0.91)     (0.91)      -           42,300           

SRC 15.6 (0.91)     (0.82)      (0.09)        35,600           

CTN 6.7 (0.93)     (0.93)      -           42,600           

Tài chính - Ngân hàng
18.2%

Hàng hoá CN & DV
10.3%

Thực phẩm & đồ uống
7.7% Bất động sản

23.7%

Xây dựng & VLXD
12.6%

Vật liệu cơ bản
8.6%

Vận tải
3.8%Hoá chất

3.7%

CNTT & Truyền thông
3.8%

Năng lượng
0.8%

Dược phẩm
1.9%

Dầu khí & gas
1.3%

Du lịch & giải trí
1.1%

Hàng hoá tiêu dùng
2.7%
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Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HNX(Biểu đồ ngày) 

  
 
- Biểu đồ thể hiện quy mô giao dịch sàn HOSE. 

June July August September November December 2011 February April May June
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- Biểu đồ thể hiện quy mô giao dịch sàn HNX. 
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Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

 
 
 
 

 
 

 

- BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
TIÊU BIỂU TRÊN THẾ GIỚI: 
 

- Chỉ số DOWJONE Công nghiệp  - Mỹ   

 
 
 
- Chỉ số NIKKEI225 - Nhật Bản. 

 
 
 
- Chỉ số FTSE100 – Châu Âu. 



 

5 
 

Thứ Tư, ngày 01  tháng 06 năm 2011 

5 
Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

 

PHỤ LỤC 

 1./ Chiến lược đầu tư theo phân tích kỹ thuật - Đầu tư theo xu hướng thị trường: 

Bất cứ ai khi đã tham gia thị trường Chứng khoán đều đã từng nghe về các mô hình chọn lọc cổ phiếu và các chiến lược 

giao dịch ở từng giai đoạn khác nhau của thị trường. Mỗi nhà đầu tư đều có những công cụ riêng để lấy đó làm căn cứ khi 

đặt lệnh mua/bán chứng khoán.  

Với quan điểm đầu tư theo xu hướng thị trường tức mua chứng khoán khi thị trường có xu hướng lên và hạn chế rủi ro 

bằng cách bán chứng khoán khi thị trường có xu hướng giảm. Chúng tôi xây dựng chiến lược đầu tư theo Phân tích kỹ 

thuật bằng cách kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật ưu việt đã được kiểm chứng độ chính xác qua nhiều thời kỳ của thị trường 

sau đó tổng hợp bằng phương pháp trọng số cho các chỉ báo đó. 

+ Mô hình đầu tư theo xu hướng dựa trên nguyên lý: 

- Đo lường thị trường. 

- Sự đầy đủ của bằng chứng (quy tắc mua, bán và giao dịch). 

- Tham số lựa chọn chứng khoán. 

+ Mô hình kỹ thuật dựa trên các nhóm chỉ báo: 

- Xu hướng thị trường. 

- Tâm lý nhà đầu tư. 

- Độ rộng thị trường. 

Kết quả của mô hình được tổng hợp bởi máy tính và kết quả đưa ra cho chúng tôi là chỉ báo nhị phân được chia thành 4 

mức cảnh báo. 

Màu Mức cảnh báo Hành xử 
Thoát 

(đóng danh mục) 
Giao dịch 

Xanh lá cây 0.5 đến 1 Đầu tư toàn bộ Tuỳ cân nhắc Chủ động 

Vàng 0 đến 0.49 Đầu tư có chọn lọc Bình thường Phòng thủ 

Da cam -0.4 đến -0.001 Phòng thủ Thận trọng Không 
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Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

Đỏ -1 đến 0.39 Phòng thủ hoàn toàn Rất thận trọng Không 
 

Lợi thể trong chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường của chúng tôi: 

+ Những thành phần chính: 

- Mô hình kỹ thuật định lượng dựa trên những bằng chứng đầy đủ để nhận biết xu hướng thị trường nhằm quyết định việc 

giải ngân và các thông số để cắt lỗ. 

- Chiến lược dựa trên nguyên tắc sử dụng giá, tâm lý thị trường và dữ liệu về độ rộng. 

+ Kiểm soát tốt trạng thái: 

Giao dịch tiếp nếu thấy cần thiết và bán cắt lỗ theo đúng kỷ luật. 

 Tại bản tin này, chúng tôi lựa chọn ra 4 nhóm cổ phiếu trong chiến lược nếu trên để các nhà đầu tư tham khảo. Trong đó: 

- Nhóm những mã đang tăng trưởng tốt: là những mã chứng khoán đã có mức tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua và 

các nhà đầu tư có thể cân nhắc giả ngân thận trọng ở danh mục này. 

- Nhóm những mã chứng khoán có tiềm năng tăng trưởng tốt: là những mã chứng khoán có thể sẽ tăng giá trong 

tương lai. 

- Nhóm những mã chuẩn bị có xu hướng giảm: là những mã chứng khoán có nguy cơ sẽ giảm giá trong thời gian tới, 

các nhà đầu tư có thể cân nhắc bán những chứng khoán có trong danh mục này. 

- Nhóm những mã chứng khoán đang giảm sâu: là những mã chứng khoán có giá đã giảm khá sâu trong thời gian vừa 

qua, các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc bán ra những mã này. 

Với chiến lược “Đầu tư theo xu hướng thị trường”, chúng tôi hi vọng sẽ là một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư có 

thêm thông tin để ra những quyết định chính xác hơn trong đầu tư. 

2./ Biểu đồ thị phần giao dịch: 

+ Mục đích: 

Biểu đồ thị phần giao dịch được lập ra nhằm giúp các nhà đầu tư định lượng rõ hơn về sự luân chuyển của dòng tiền giữa 

các ngành trên thị trường qua các phiên khác nhau. Các mã cổ phiếu được chúng tôi chia thành 14 ngành theo tiêu chuẩn 

của ICB được cập nhật thường xuyên và có bảng so sánh tỷ lệ thị phần chiếm lĩnh của từng ngành so với phiên giao dịch 

trước đó. 

+ Thể hiện: 

- Được thể hiện bằng biểu đồ hình tròn (chiếc bánh), mỗi ngành trên thị trường được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm giá trị 

giao dịch của ngành đó so với giá trị giao dịch của toàn thị trường. 

- Bên cạnh đó, bảng biến động về cơ cấu cho chúng ta thấy được sự tương quan tỷ lệ tăng/giảm giữa thị phần của ngành 

được tính toán so với phiên trước đó. Cột tăng/giảm quy mô thể hiện sự biến động về giá trị giao dịch qua các phiên của 

từng ngành. 

Chúng tôi hi vọng rằng, biểu đồ thị phần giao dịch giữa các ngành trên thị trường sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn trực 

quan và sâu sắc hơn về kết quả của phiên giao dịch vừa qua cũng như đưa ra được những chiến thuật hành động cho 

mình trong phiên sắp tới. 
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Thứ Tư, ngày 01  tháng 06 năm 2011 
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Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. 

Khuyến cáo: 

 


